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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án thu phí bảo vệ môi trường

đối với nước thải công nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện Thống  Nhất

—————————
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Thực hiện Công văn số 647/BTNMT-MT ngày 16/3/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1860/STC-NSNN ngày 10/7/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện Thống Nhất.            


Trên cơ sở Phương án này, hàng năm Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất phê duyệt dự toán thu - chi về phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp cho đơn vị tổ chức thu phí trên địa bàn huyện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	N
      
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
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PHƯƠNG ÁN

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 
năm 2007 huyện Thống Nhất 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND
 ngày 27/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


I. Cở sở pháp lý: 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002//NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Thông tư số 97/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Căn cứ Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT-MT ngày 18/12/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường. 

Thực hiện Văn bản số 647/BTNMT-MT ngày 16/3/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường. 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBT ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

II. Mục đích thu: 

- Hình thành nguồn kinh phí để giải quyết các vấn đề về môi trường của địa phương. 

- Phòng chống, khắc phục các sự cố môi trường do thiên tai và các hoạt động sản xuất gây ra. 

- Quy hoạch và cải thiện chất lượng môi trường trong quá trình công nghiệp hóa đô thị. 

- Đầu tư cải tạo, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu vực chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

- Thông tin tuyên truyền, giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng. 

III. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: 
Bao gồm các loại hình sản xuất sau: 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Chế biến thực phẩm: Nông, lâm, thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Sản xuất rượu, bia, nước giải khát, thuộc gia, tái chế da.

- Chăn nuôi công nghiệp tập trung.

- Cơ khí, sửa chữa ô tô, xe gắn máy tập trung.

- Khai thác chế biến khoáng sản.

- Nuôi tôm công nghiệp, sản xuất và ươm tôm giống. 

- Nhà máy cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

IV. Đối tượng không phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:

- Nước xả ra từ các Nhà máy Thủy điện, nước tuần hoàn trong các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra. 

V. Mức thu phí: 

- Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối với từng chất gây ô nhiễm có trong nước thải theo hướng dẫn tại Thông tư 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như: 

	STT
	Chất gây ô nhiễm có trong nước thải
	Mức thu

(Đồng/kg chất gây ô nhiễm có trong nước thải)

	
	Tên gọi
	Ký hiệu chất gây ô nhiễm
	Môi trường tiếp nhận A
	Môi trường tiếp nhận B
	Môi trường tiếp nhận C
	Môi trường tiếp nhận D

	1
	Nhu cầu Oxy hóa học 
	COD
	300
	250
	200
	100


	2
	Chất rắn lơ lửng 
	TSS
	400
	350
	300
	200

	3
	Thủy ngân 
	Hg
	20.000.000
	18.000.000
	15.000.000
	10.000.000

	4
	Chì 
	Pb
	500.000
	450.000
	400.000
	300.000

	5
	Arsennic 
	As
	1.000.000
	900.000
	800.000
	600.000

	6
	Cadmiun 
	Cd
	1.000.000
	900.000
	800.000
	600.000


- Số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được tính cho từng chất gây ô nhiễm theo công thức tại Thông tư 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

	Số phí thu  = (Đồng )
	Tổng lượng nước thải (m3) 
	x    Hàm lượng chất gây ô    nhiễm [(mg/l) x 10-3]
	x   Mức thu

    (Đồng/kg)


VI. Mức tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:
Theo Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường và Thông tư 125/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được để lại 20% trên tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được. 

Trong đó:

- 5% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được sử dụng để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định tại Điểm 4, Mục c, Phần III của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

- 15% còn lại được sử dụng để trang trải chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho công việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với nước thải công nghiệp từ lần thứ 1 trở đi. 

VII. Xây dựng dự toán thu - chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: 
1- Tài liệu phục vụ cho việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2007:
+ Bản đăng ký kê khai môi trường của các cơ sở.

+ Dựa vào bản tự kê khai của cơ sở về thu phí môi trường đối với nước thải (xem xét thẩm định lại).

+ Kết quả lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm mẫu nước thải để đối chứng tờ khai của cơ sở.
+ Bản tổng hợp danh sách đăng ký kinh doanh.

2- Dự kiến số lượng các đối tượng nộp phí:
Theo số liệu tổng hợp của phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, tổng cộng ước tính có khoảng 256 đơn vị thuộc đối tượng nộp phí, bao gồm 04 nhóm đối tượng sau:

- Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: 200 cơ sở 

- Cơ sở chế biến thực phẩm, nông sản: 11 cơ sở 

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: 35 cơ sở 

- Các cơ sở khác (sản xuất nước đá, sản xuất nước uống đóng chai…): 10 cơ sở 
3- Dự toán thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2007: (Đính kèm phụ lục số I).
	STT
	Nội dung thu

	
	Tên loại hình cơ sở
	Lưu lượng nước thải dự kiến(m3/ngày đêm)
	Tổng số cơ sở
	Tổng số thu (đồng)

	1
	Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung
	10 - 15m3/ngày đêm
	200
	72.000.000

	2
	Cơ sở chế biến thực phẩm, nông sản
	3 – 5m3/ngày đêm
	11
	2.029.500

	3
	Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	7 – 10m3/ngày
	35
	69.825.000

	4
	Các ngành nghề còn lại (ngành nghề khác)
	< 3m3/ngày
	10
	720.000

	Cộng (1+2+3+4)
	256
	144.574.500


4- Dự toán chi hoạt động tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:

Căn cứ dự toán thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp năm 2007, mức trích 20% trên tổng số thu phí theo quy định của Thông tư 125/2003/TT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. UBND huyện Thống Nhất xây dựng dự toán chi cho công tác tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như sau:


20% x 144.574.500đ =  28.914.900đ
Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung chi
	Tổng số chi
	Ghi chú

	1
	Chi cho công tác tổ chức thu phí:
	7.28.725
	

	
	- Chi phí văn phòng phẩm
	1.000.000
	

	
	- Chi phí tiền công tác thẩm định tờ khai
	3.000.000
	

	
	- Chi phí tổ chức hội thảo cho các đối tượng thu , nộp phí
	2.500.000
	

	
	- Chi khác
	728.725
	

	2
	Chi đánh giá thu mẫu và phân tích mẫu để thẩm định lại tờ khai:
	21.686.175
	

	
	- Chi phân tích mẫu
	5.675.000
	

	3
	Dự phòng
	16.011.175
	

	Tổng cộng
	28.914.900
	


VIII. Tiến độ thực hiện: 

Tháng 6 năm 2007 trình UBND tỉnh phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tháng 9 năm 2007 tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 và Nghị định 04/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Tháng 10 năm 2007 tổ chức tiến hành thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện. 

IX. Tổ chức thực hiện: 

- Sau khi được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Quy trình đối với nước thải công nghiệp từ kê khai, thẩm định, nộp phí, mức trích hoạt động tổ chức thu, nộp ngân sách, quyết toán, giải quyết khiếu nại, khiếu tố thực hiện theo Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 04/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí./.
                                                                            KT. CHỦ TỊCH

                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                           Đinh Quốc Thái
PHỤ LỤC I

THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU PHÍ

Dự toán thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Thống Nhất như sau:

1. Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:

- Môi trường tiếp nhận loại D (vì phần lớn các cơ sở đều nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa).

- Hàm lượng chất gây ô nhiễm đặc trưng bình quân của từng cơ sở:




COD   = 500 (mg/l);  



TSS     = 350 (mg/l).

- Các kim loại nặng: Hg, Pb, As, Cd (không phát hiện).

- Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có lưu lượng nước thải từ 10 - 15m3/ngày.

- Số phí = 10m3/ngày đêm x [(500 x 100) + (350 x 200)] x 10-3  

             = 1200đ/cơ sở/ngày đêm.

- Số phí phải nộp của 200 cơ sở trong một năm là:

200 cơ sở x 1200đ/cơ sở/ngày đêm x 300 ngày đêm/năm = 72.000.000đ.

2. Đối với các cơ sở chế biến thực phẩm, nông sản:

- Môi trường tiếp nhận loại C.

- Hàm lượng chất gây ô nhiễm đặc trưng bình quân của từng cơ sở:



COD   = 500 (mg/l);  



TSS     = 350 (mg/l).

- Các kim loại nặng: Hg, Pb, As, Cd (không phát hiện);

- Các cơ sở chế biến thực phẩm, nông sản có lưu lượng nước thải 3 -5m3/ngày đêm.
- Số phí = 3m3/ngày đêm x[(500x200)+(350x300)]x10-3
= 615đ/cơ sở/ngày đêm.
- Số phí phải nộp của 11 cơ sở trong một năm là:

11 cơ sở x 615đ/cơ sở/ ngày đêm x 300 ngày đêm /năm = 2.029.500đ

3. Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm:

- Môi trường tiếp nhận loại C.
- Hàm lượng chất gây ô nhiễm đặc trưng bình quân của từng cơ sở: 

                   COD   = 2500(mg/l);  



TSS     = 1500(mg/l);

- Các kim loại nặng: Hg, Pb, As, Cd (không phát hiện);

- Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có lưu lượng nước thải từ 7 - 10m3/ngày đêm.
- Số phí = 7m3/ngày đêm x [(2500 x 200) + (1500 x 300)] x 10-3
= 6650đ/cơ sở/ngày đêm;

- Số phí phải nộp của 35 cơ sở:

35 cơ sở x 6650đ/cơ sở/ngày đêm x 300 ngày đêm/năm = 69.825.000đ.
4. Cơ sở khác (sản xuất nước đá, sản xuất nước uống đóng chai…).
- Môi trường tiếp nhận loại C.


- Hàm lượng chất gây ô nhiễm đặc trưng bình quân của từng cơ sở: 



COD  = 250 (mg/l);
                   TSS   = 100 (mg/l);
· Các kim loại nặng: Hg, Pb, As, Cd (không phát hiện);

· Các cơ sở khác (sản xuất nước đá, sản xuất nước uống đóng chai…).
có lưu lượng nước thải từ < 3m3/ngày.
- Số phí = 3 m3/ngày đêm x [(250 x 200) + (100 x 300)] x 10-3 

             = 240đ/cơ sở/ngày đêm;

- Số phí phải nộp của 10 cơ sở:

10 cơ sở x 240đ/cơ sở/ngày đêm x 300 ngày đêm/năm = 720.000đ.

Tổng cộng số thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp:

Tổng cộng: (1 + 2 + 3 +4) = 144.574.500 đồng.







